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	STT
	[bookmark: _GoBack]Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Giá trị trang bị

	I.
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

	1
	Giàn khuấy sơn, cân, máy tính tra công thức sơn
	1
	190,500,000

	2
	Hệ thống hút bụi di động
	2
	95,700,000

	3
	Phòng sơn sấy xe du lịch
	1
	309,400,000

	4
	Máy hàn phủ khí sắt
	1
	41,000,000

	5
	Đèn sấy hồng ngoại sóng ngắn
	1
	149,400,000

	6
	Mô hình động cơ Hybrid
	4
	1,120,880,000

	7
	Bộ kéo nắn loại 10 tấn + xe chở
	1
	45,580,000

	8
	Tủ rửa súng sơn
	1
	13,370,000

	9
	Mô hình động cơ Commonrail Kia Bongo
	3
	126,450,000

	10
	Mô hình động cơ Honda Civic
	3
	267,000,000

	11
	Mô hình động cơ 2NZ
	4
	356,280,000

	12
	Mô hình điều khiển ghế tự động
	4
	305,600,000

	13
	Mô hình hệ thống chiếu sáng dùng bóng đèn Xeon
	2
	155,040,000

	14
	Mô hình hệ thống lái trợ lực bằng điện
	4
	209,800,000

	15
	Mô hình tổng thành hệ thống truyền lực trên ôto
	2
	220,200,000

	16
	Mô hình tổng thành xe ô tô Isuzu D-Max
	1
	494,950,000

	17
	Tủ dụng cụ
	20
	1,634,000,000

	18
	Tủ đựng dụng cụ sơn L100xW500xH1200
	1
	9,650,000

	19
	Màn hình Samsung 19inch
	2
	5,830,000

	20
	Hộp số Huyndai Accent
	1
	19,000,000

	21
	Mô hình mô phỏng nguyên lý hoạt động của bộ truyền bánh răng hành tinh của hộp số tự động Toyota A140F
	1
	15,000,000

	22
	Mô hình động cơ ô tô 3 xy lanh
	1
	15,000,000

	23
	Mô hình hệ thống chiếu sáng – hệ thống tín hiệu trên xe Huyndai Sonata 2010
	1
	23,300,000

	
	TỔNG CỘNG
	
	5,822,930,000

	II.
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

	1
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	2
	69,012,000

	2
	Mô hình kho bảo quản lạnh
	2
	683,300,000

	3
	Mô hình kho cấp đông
	1
	421,626,000

	4
	Máy lạnh 2 cục 2HP/220V
	2
	34,166,000

	5
	Máy lạnh âm trần 5HP/380V
	2
	78,870,000

	6
	Hệ thống điều hòa không khí ô tô
	1
	49,349,000

	7
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	1
	58,600,000

	8
	Mô hình máy đá viên
	1
	443,647,000

	9
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước Water Chiller
	1
	244,352,000

	10
	Mô hình băng truyền IQF
	1
	460,278,000

	11
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	5
	56,100,000

	12
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	5
	72,000,000

	13
	Tủ lạnh Inveter
	5
	89,900,000

	14
	Tủ lạnh side by side
	2
	118,200,000

	15
	Tủ đông thương nghiệp (tủ mát)
	4
	49,600,000

	
	TỔNG CỘNG
	
	2,929,000,000





